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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Received:  05/6/2023 Sambucus simsponii Rehd, Clematis brevicaudata DC., Euodia lepta (Spreng) 

Merr., and Hedyotis capitellata Wall. ex G. Don. var. mollis (Pierre ex Pit.) are 

commonly used medicinal plants in the traditional herbal remedies of the Red 

Dao ethnic group. In this study, leaf samples of the four herb species were 

collected, classified, extracted, and evaluated for their impact on cell division 

using MTT assay, as well as on cell morphology using DAPI staining method. 

The experiments were conducted on the gastric cancer cell line AGS. The 

research results showed that Sambucus simsponii Rehd exhibited the strongest 

inhibitory effect with an IC50 value of 8.21 µg/mL. Hedyotis capitellata Wall. 

ex G. Don. var. mollis (Pierre ex Pit.), Euodia lepta (Spreng) Merr., and 

Clematis brevicaudata DC. had IC50 values of 26.06 µg/mL, 31.0 µg/mL, and 

52.45 µg/mL, respectively. The extracts from all four herbal medicines were 

able to induce changes in cell morphology and nuclear morphology. The 

extracts from these herbal medicines induced the formation of apoptotic cell 

morphology, leading to programmed cell death in the AGS gastric cancer cells 

under different culture conditions. This research result showed that all four 

herb species used by the Red Dao people in this study have potential to inhibit 

AGS gastric cancer. 
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THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Ngày nhận bài:  05/6/2023 Cơm cháy tròn, Hoa ông lão, Ba chạc và Dạ cẩm là các cây thuốc được sử 

dụng phổ biến trong các bài thuốc cổ truyền của dân tộc Dao đỏ. Trong 

nghiên cứu này, mẫu lá của bốn loại thảo dược đã được thu thập và định 

loại, thu dịch chiết và đánh giá tác động lên sự phân chia tế bào bằng sàng 

lọc MTT, lên kiểu hình nhân tế bào bằng phương pháp nhuộm với thuốc 

nhuộm DAPI. Các phân tích được tiến hành trên dòng tế bào ung thư dạ dày 

AGS. Kết quả nghiên cứu cho thấy, Cơm cháy tròn có khả năng ức chế 

mạnh nhất với giá trị IC50 là 8,21 µg/mL; Tiếp theo là Dạ cẩm, Ba chạc và 

Hoa ông lão có giá trị IC50 lần lượt là 10,2 µg/mL; 26,06 µg/mL và 52,45 

µg/mL. Dịch chiết từ cả bốn loại thảo dược đều có khả năng làm thay đổi 

hình thái tế bào và kiểu nhân tế bào. Dịch chiết từ các loài thảo dược đã cảm 

ứng sự hình thành kiểu hình nhân apoposis, gây chết theo chương trình đối 

với tế bào ung thư dạ dày AGS trong điều kiện nuôi cấy ở các mức độ khác 

nhau. Kết quả nghiên cứu này cho thấy, cả bốn loại thảo dược của người 

Dao đỏ được sử dụng trong nghiên cứu này đều có tiềm năng chống lại tế 

bào ung thư dạ dày AGS. 
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1. Giới thiệu 

Ung thư là bệnh lý phức tạp do sự tích lũy của các đột biến gene khác nhau. Tế bào ung thư 

được đặc trưng bởi tăng sinh mất kiểm soát, rối loạn chu kỳ phân chia tế bào và khả năng di căn [1]. 

Theo thống kê của Globocan năm 2020, trên thế giới đã có gần 1,1 triệu ca mắc ung thư dạ 

dày mới được phát hiện và 770.000 ca tử vong do loại ung thư này. Cơ quan Nghiên cứu Ung thư 

Quốc tế (IARC) dự đoán có khoảng 1,3 triệu ca tử vong vào năm 2040 [2]. Tình trạng nhiễm 

khuẩn Helicobacter pylori, chế độ ăn uống và yếu tố di truyền là những yếu tố được quan tâm 

trong chẩn đoán tiến triển ung thư dạ dày. Trong khi các phương pháp phẫu thuật mới cho phép 

cắt bỏ chính xác và gây ít tổn thương hơn cho các mô xung quanh thì hóa chất dùng trong hóa trị 

chưa có nhiều đột phá trong một thời gian dài [3].  

Thực vật là một nguồn cung cấp phong phú các hợp chất tự nhiên để sàng lọc sử dụng trong 

điều trị bệnh nói chung và ung thư nói riêng. Thống kê cho thấy hầu hết các thuốc đang sử dụng 

hiện nay có nguồn gốc từ thực vật hoặc được phát hiện ở thực vật. Các hợp chất tách chiết từ thực 

vật có ưu điểm nổi trội trong tác động có chọn lọc và ít gây độc cho các tế bào bình thường [4]. 

Cơm cháy tròn (Sambucus simsponii Rehd), Hoa ông lão (Clematis brevicaudata DC.), Ba chạc 

(Euodia lepta (Spreng) Merr.) và Dạ cẩm (Hedyotis capitellata Wall. ex G. Don. var. mollis 

(Pierre ex Pit.))) là những cây thuốc được phân bổ ở các khu vực khác nhau trên thế giới, phổ 

biến ở Đông Bắc Á và được ghi nhận là những thảo dược có khả năng kháng viêm và chống lại 

virus và vi khuẩn [5]-[9]. Tại Việt Nam, các cây thuốc này cũng được tìm thấy ở Tả Phìn, Sapa, 

Lào Cai, có mặt trong nhiều bài thuốc cổ truyền của dân tộc Dao đỏ sinh sống ở khu vực này với 

công dụng điều trị nhiều bệnh khác nhau có tác dụng đa dạng từ giảm đau, điều trị ngứa, dị ứng, 

thanh nhiệt và giải độc [10]. Khả năng ức chế tế bào ung thư dạ dày của bốn loại thảo dược này 

hiện nay còn chưa được làm sáng tỏ. Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành các thí nghiệm 

nhằm xác định ảnh hưởng riêng rẽ của dịch chiết của bốn loại thảo dược này lên sự tăng sinh, 

kiểu hình tế bào và kiểu hình nhân của dòng tế bào ung thư dạ dày AGS trong điều kiện nuôi cấy. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Vật liệu, hóa chất 

Cơm cháy tròn (Sambucus simsponii Rehd), Ba chạc (Euodia lepta (Spreng) Merr.), Hoa ông 

lão (Clematis brevicaudata DC.) và Dạ cẩm (Hedyotis capitellata Wall. ex G. Don. 

var. mollis (Pierre ex Pit.)) được thu thập tại Tả Phìn, Sapa, Lào Cai. Dòng tế bào ung thư dạ dày 

AGS nhận được từ Viện Sức khỏe và Nghiên cứu Y học Quốc gia Pháp. Môi trường và hoá chất 

sử dụng trong nuôi cấy do Corning và Thermo Fisher (Mỹ) cung cấp. 

2.2. Phương pháp thu thập và xác định tên khoa học của cây thuốc 

Sử dụng phương pháp thu thập mẫu cây thuốc theo phương pháp của Nguyễn Nghĩa Thìn 

[11]. Xác định tên khoa học theo phương pháp chuyên gia, kết hợp với cuốn “Từ điển cây thuốc 

Việt Nam” (bộ mới) của Võ Văn Chi [10]. 

2.3. Đánh giá khả năng ức chế tế bào ung thư bằng phương pháp MTT 

Tế bào được cấy vào đĩa nuôi cấy 96 giếng với mật độ 5x103 tế bào/ giếng trong thể tích môi 

trường nuôi cấy là 100 µl/giếng. Sau 48 giờ nuôi cấy, tiến hành xử lý tế bào với dịch chiết của 

cây thuốc Cơm cháy tròn, Hoa ông lão, Ba chạc và Dạ cẩm với các nồng độ từ 0; 10; 50; 100; 

500 µg/mL, đối chứng là môi trường nuôi cấy không chứa dịch chiết của cây thuốc. Sau 48 giờ 

thử thuốc, tiến hành chụp ảnh tế bào và phân tích MTT (3-[4,5- dimethylthiazol-2-yl]-2,5-

diphenyl tetrazolium bromid) (Thermo Fisher, Mỹ). Phân tích MTT được thực hiện theo các 

bước bao gồm: loại bỏ môi trường nuôi cấy cũ, bổ sung thêm 100 µl môi trường nuôi cấy mới 

chứa 10% MTT. Xử lý đĩa nuôi cấy với MTT ủ trong điều kiện tránh ánh sáng tại tủ nuôi cấy 

37°C trong 4 giờ. Loại bỏ toàn bộ môi trường nuôi cấy chứa MTT và bổ sung 100 µl 
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DMSO/giếng, mix đều, đo mật quang (OD - optical density) để xác định tỷ lệ sống của tế bào 

trên máy quang phổ ở bước sóng 570 nm. Từ mật độ quang của mỗi giếng được đo, tỷ lệ phần 

trăm tế bào sống so với đối chứng được tính theo công thức: 

% tế bào sống so với đối chứng =
Mật độ quang giếng xử lý

Mật độ quang giếng đối chứng
 × 100 

Giá trị IC50 được xác định bằng phần mềm chuyên dụng GraphPad Prism 9.5.0 [12]. 

2.4. Phương pháp phân tích sự biến đổi kiểu nhân tế bào bằng thuốc nhuộm DAPI  

Tế bào được xử lý với dịch chiết các cây thuốc Cơm cháy tròn, Hoa ông lão, Ba chạc và Dạ 

cẩm ở nồng độ 50; 100 µg/mL. Sau đó, tế bào được cố định bởi dung dịch ethanol 95% trong 10 

phút. Sau khi cố định với ethanol, ethanol được loại bỏ bằng cách rửa 2 lần với PBS 1X. Sau khi 

rửa xong bổ sung mỗi giếng 200 µl dung dịch nhuộm nhân tế bào DAPI (2-(4-Amidinophenyl)-6-

indolecarbamidine dihydrochloride) (Thermo Fisher, Mỹ) với nồng độ 10µg/mL trong 5 phút, 

thực hiện ở điều kiện không có ánh sáng. Tiếp theo rửa tế bào 2 lần với PBS 1X và đem soi trên 

kính hiển vi huỳnh quang Nilkon T2U ở độ phóng đại 200 lần ở kính lọc sắc dành cho  kênh màu 

DAPI [12]. 

2.5. Phân tích và xử lý số liệu 

Toàn bộ dữ liệu nghiên cứu được xử lý bằng phần mềm thống kê GraphPad Prism 9.5.0 theo 

kiểm định Mann-Whitney test, P < 0,05. 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Tác động của dịch chiết các cây thuốc lên sự tăng sinh tế bào ung thư dạ dày AGS 

Tác động ức chế tăng sinh tế bào thay đổi khác nhau tùy thuộc vào từng loài cây, trong đó, 

Cơm cháy tròn có khả năng ức chế mạnh nhất với sự phát triển của dòng tế bào AGS với giá trị 

IC50 được xác định là 8,21 µg/mL, tiếp theo là Dạ cẩm với giá trị IC50 10,2 µg/mL, Ba chạc là 

26,06 µg/mL và Hoa ông lão có giá trị IC50 là 52,45 µg/mL (Hình 1). 

 
Hình 1. Tác động của dịch chiết lá cây Cơm cháy tròn (A,B), Ba chạc (C,D), Hoa ông lão (E,F) và Dạ 

cẩm (G,H)  lên sự tăng sinh tế bào ung thư dạ dày AGS sau 48 giờ. Sự thay đổi về tỷ lệ % mức độ tăng sinh 

(A,C,E,G) và biểu đồ xác định giá trị IC50 (b,d,f,h), * P < 0,05; n = 4 
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Nghiên cứu trước đó cho thấy, một số loài thuộc chi Cơm cháy (Sambucus) có khả năng ức 

chế sự tăng sinh của nhiều loại tế bào ung thư khác nhau [5]. Thêm vào đó, dịch chiết Cơm cháy 

có độc tính cao với tế bào ung thư, ít độc với tế bào thông thường và các vitamin C, E có khả 

năng làm giảm độc tính của dịch chiết Cơm cháy đối với các tế bào thường [13]. Khả năng ức 

chế của dịch chiết Dạ cẩm Hedyotis diffusa lên sự phát triển của dòng tế bào ung thư đại trực tràng 

thông qua ức chế con đường tín hiệu STAT3 cũng đã được đề cập [14]. Một nghiên cứu gần đây 

cho thấy, chiết xuất oligosacarid từ cây Ba chạc có khả năng ức chế sự tăng sinh của các tế bào 

ung thư Sjsa-1 và MDA-MB-231 phụ thuộc vào liều lượng, nhưng không có tác dụng rõ ràng đối 

với tế bào A549 và HCT-116 [8].  

3.2. Tác động của dịch chiết các cây thuốc lên kiểu hình tế bào ung thư dạ dày AGS 

Quan sát hình thái và số lượng tương đối của tế bào AGS trong cùng một diện tích nuôi cấy có 

thể thấy được sau 48 giờ tiếp xúc, dịch chiết ethanol của mỗi loại cây khác nhau có những ảnh 

hưởng tương tự nhau đến hình thái tế bào ở các mức độ khác nhau (Hình 2). Ban đầu, các tế bào 

có hình ovan dài điển hình với tế bào chất đồng đều. Sau 48 giờ nuôi cấy trong môi trường có bổ 

sung dịch chiết ethanol, trong đĩa nuôi cấy có xuất hiện các tế bào có hình dạng bất thường với 

kích thước nhỏ hơn, tế bào chất đặc hơn. Tỉ lệ tế bào bất thường tăng lên cùng với sự tăng nồng 

độ dịch chiết. Cùng với đó, ở cùng một nồng độ cao chiết, cao chiết của loài có giá trị IC50 thấp 

hơn sẽ có tỉ lệ tế bào bất thường hình thái cao hơn. 

 
Hình 2. Ảnh hưởng của dịch chiết lá cây Cơm cháy tròn (A), Ba chạc (B), Hoa ông lão (C) và Dạ cẩm (D) 

lên kiểu hình tế bào ung thư dạ dày AGS. Thang đo 100 µm; Độ phóng đại x200 

3.3. Tác động của dịch chiết các cây thuốc lên kiểu hình nhân tế bào ung thư dạ dày AGS 

Sự thay đổi trong kiểu nhân tế bào nuôi cấy AGS đã được quan sát thấy các đĩa nuôi cấy tế 

bào được xử lý với dịch chiết của các cây thuốc Cơm cháy tròn, Hoa ông lão, Ba chạc, Dạ cẩm 

(Hình 3). Các tế bào nuôi cấy trong điều kiện không chứa dịch chiết ethanol (nồng độ µg/mL) có 

kiểu nhân điển hình với vùng chứa nhân bắt màu đồng đều với chất nhuộm (Hình 3A-D). Trong 

khi đó, trong các đĩa nuôi cấy có chứa dịch chiết ethanol (nồng độ 50 và 100 µg/mL) đã quan sát 

được các tế bào có kiểu nhân apoptosis với đặc trưng là nhân cô đặc, nhỏ và bắt màu đậm với 

chất nhuộm nhân (Hình 3A-D). Như vậy, có thể thấy dịch chiết của các cây thuốc Cơm cháy tròn, 

Hoa ông lão, Ba chạc, Dạ cẩm có tác động ức chế sự tăng sinh, làm chết các tế bào nuôi cấy AGS 

thông qua quá trình apoptosis.  
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Hình 3. Ảnh hưởng của dịch chiết lá cây Cơm cháy tròn (A), Ba chạc (B), Hoa ông lão (C) và Dạ cẩm (D) 

lên kiểu hình nhân tế bào ung thư dạ dày AGS. Tỷ lệ % kiểu nhân apoptosis được đếm trên kính hiển vi 

huỳnh quang (E), Mũi tên chỉ tế bào có kiểu hình apoptosis, *P < 0,05; ** P < 0,01, ***P < 0,001; Mann-

Whitney Test. Thang đo 50 µm; Độ phóng đại x200 

Tỷ lệ kiểu nhân apoptosis ở các tế bào xử lý với cao chiết ở nồng độ 50 µg/mL của cả 4 loại 

thảo dược đều có sự tăng đáng kể so với đối chứng (*P < 0,05 và **P < 0,001) (Hình 3E). Ở 

nồng độ cao hơn (100 µg/mL), cao chiết của cả 4 loại đều làm tăng rõ rệt kiểu hình nhân 

apoptosis, trong đó cao chiết Cơm cháy tròn và cao chiết từ Dạ cẩm gây ra tỷ lệ apoptosis cao 

nhất lần lượt là 27,42 ± 5,72% và 39,67 ± 7,52% (***P < 0,001) (Hình 3E). Nhiều kết quả nghiên 

cứu gần đây cũng chỉ ra kết quả tác động ức chế tế bào ung thư của dịch chiết từ nhóm thực vật 

này. Dịch chiết của loài Sambucus ebulus cùng họ với Cơm cháy tròn cũng đã được chứng minh 

là có độc tính cao đối với nhiều loại tế bào ung thư khác nhau trên chuột và người [13], [15]. 

Trong một nghiên cứu khác, các chiết xuất từ Clematis montana - cùng chi với cây Hoa ông lão, 

đã được chỉ ra có khả năng ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư và gây chết các tế bào ung 

thư nuôi cấy thông qua quá trình apoptosis [16]. Đối với dịch chiết Ba chạc đã có nghiên cứu 

phân tích một số thành phần chính của cây với nhiều tác dụng khác nhau trong điều trị bệnh, 

trong đó có cả điều trị HIV và điều trị ung thư [17]. Tại Trung Quốc, Dạ cẩm được sử dụng trong 

điều trị ung thư gan, phổi, ruột kết, não và tuyến tụy [18], [19].  

4. Kết luận 

Dịch chiết của các cây thuốc Cơm cháy tròn, Ba chạc, Hoa ông lão, Dạ cẩm có tác động ức chế 

sự tăng sinh của tế bào ung thư AGS với các giá trị IC50 xác định được lần lượt là 8,21 µg/mL; 

26,06 µg/mL; 52,45 µg/mL và 10,2 µg/mL. Dịch chiết ethanol của các cây thuốc đã làm thay đổi 

hình thái tế bào và gây ra kiểu hình nhân apoptosis, trong đó Cơm cháy tròn và Dạ cẩm có tác động 

mạnh nhất lên kiểu nhân của tế bào. Các thảo dược này có tiềm năng chống lại các tế bào ung thư 

dạ dày. Các phân tích xa hơn về sự biểu hiện gen của các con đường tín hiệu phân tử là cần thiết để 

làm rõ cơ chế của sự ức chế tế bào ung thư AGS bởi dịch chiết của các thảo dược này. 
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